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KHỐI 12 
 

TT Chủ 

đề/Chương 

Nội dung/đơn vị kiến thức Mức độ đánh giá  

Tổng 

Tỉ lệ 

% 

điểm TNKQ 

Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai” Trả lời ngắn   

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

1 Chủ đề 1: Năng 

lượng hóa học 

Sự biến thiên enthalpy  

trong các phản ứng hoá học 

 1        0 1 0 2,5 

2 Chủ đề 2: CĐ. 

Hóa học trong 

việc phòng 

chống cháy nổ 

CĐ. Hóa học trong việc 

phòng chống cháy nổ 

1         1 0 0 2,5 

3 Chủ đề 3: CĐ. 

Phân bón 

CĐ. Phân bón 1         1 0 0 2,5 

4 Chủ đề 4: 

Hydrocarbon 

Hydrocarbon  1        0 1 0 2,5 

5 Chủ đề 5: Ester 

- lipid 

Ester – Lipid 

- Xà phòng và chất giặt rửa  

1 1  1  1  1 1 2 2 2 15 

6 Chủ đề 6: 

Carbohydrate 

Carbohydrate 1 1   1 1   1 1 2 2 12,5 

7 Chủ đề 7: Hợp 

chất chứa 

nitrogen 

 

1. amine 1     1    1 0 1 5 

2. Amino acid và peptide 1 1  1  1   1 2 1 2 12,5 

3. Protein và enzyme  1    1    0 1 1 5 

8 Chủ đề 8: 

Polimer  

1. Đại cương về polimer 1   1      2 0 0 5 

2. Chất dẻo     1 1    0 1 1 5 



3. Tơ   1  1      1 1 0 5 

4. Cao su  1        1 1 0 1 5 

5. Keo dán tổng hợp 1         1 0 0 2,5 

9 Chủ đề 5: Pin 

điện và điện 

phân 

1. Thế điện cực và nguồn điện 

hóa học 

 1  1  1    1 1 1 7,5 

2. Điện phân 1 0  1  1  1  2 1 1 10 

Tổng số câu 10 8 0 6 2 8 0 2 4 16 12 12  

Tổng số điểm 4,5 4,0 1,5 4,0 3,0 3,0 10 

Tỉ lệ % 45 40 15 40 30 30 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRƯỜNG THPT KẺ SẶT 

TỔ LÝ - HÓA 

 BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ THI THỬ TN THPT LẦN 1 - NĂM 2026 

MÔN: HÓA HỌC 

KHỐI 12 

 
 

TT Chủ đề/ 

Chương 

Nội dung/ 

đơn vị kiến 

thức 

Yêu cầu cần đạt Mức độ đánh giá 

TNKQ 

Nhiều lựa chọn “Đúg – Sai” Trả lời ngắn 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

1 Chủ đề 1: 

Năng lượng 

hóa học 

Sự biến thiên 

enthalpy  

trong các 

phản ứng hoá 

học  

Nhận biết: 

– Trình bày được khái niệm phản ứng toả 

nhiệt, thu nhiệt; điều kiện chuẩn (áp suất 1 

bar và thường chọn nhiệt độ 25oC hay 298 

K); (HH1.2) 

– Trình bày được khái niệm enthalpy tạo 

thành (nhiệt tạo thành) 
o

f 298H ,  biến thiên 

enthalpy (nhiệt phản ứng) của phản ứng 

o

r 298H .  (HH1.2) 
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Thông hiểu 

– Nêu được ý nghĩa của dấu và giá trị 

o

r 298H .  (HH1.1) 

         

Vận dụng: 

– Tính được 
o

r 298H  của một phản ứng dựa 

vào bảng số liệu năng lượng liên kết, nhiệt 

tạo thành cho sẵn, vận dụng công thức:  

  )(E)(EH0

298 spcđ bbr
và 

  )(H)(HH 0

298

0

298

0

298 cđsp ffr
 

)(E cđb , 
)(E spb  là tổng năng lượng liên 

kết trong phân tử chất đầu và sản phẩm phản 

         



ứng. (HH1.5) 

2 Chủ đề 2: 

CĐ. Hóa học 

trong việc 

phòng chống 

cháy nổ 

CĐ. Hóa học 

trong việc 

phòng chống 

cháy nổ 

Nhận biết: 

- Nêu được khái niệm, đặc điểm của phản 

ứng cháy (thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử 

và là phản ứng toả nhiệt, phát ra ánh sáng). 

- Nêu được một số ví dụ về sự cháy các 

chất vô cơ và hữu cơ (xăng, dầu cháy trong 

không khí; Mg cháy trong CO2,...). 

- Nêu được khái niệm về điểm chớp cháy 

(là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất của khí 

quyển mà một hợp chất hữu cơ hoặc vật liệu 

dễ bay hơi (có thể thay bằng cụm từ chất 

lỏng cháy dễ bay hơi vì nhiều hợp chất hữu 

cơ không có khả năng cháy) tạo thành 

lượng hơi đủ để bốc cháy trong không khí 

khi gặp nguồn phát tia lửa). 

- Nêu được sự thay đổi của tốc độ phản 

ứng cháy, “tốc độ phản ứng hô hấp” theo 

giả định về sự phụ thuộc vào nồng độ O2. 

- Nêu được các nguyên tắc chữa cháy (làm 

giảm tốc độ phản ứng cháy) dựa vào các 

yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hoá 

học. 
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Thông hiểu  

- Trình bày được những sản phẩm độc hại 

thường sinh ra trong các phản ứng cháy: 

CO2, CO, HCl, SO2,... và tác hại của chúng 

với con người. 

(CO rất độc với con người. Ở nồng độ 1,28 

%CO, con người bất tỉnh sau 2 - 3 hơi thở, 

chết sau 2 - 3 phút) 

         

Vận dụng  

- Giải thích được vì sao lại hay dùng CO2 

để chữa cháy (cách li và làm giảm nồng độ 

O2; CO2 nặng hơn không khí). 

- Giải thích được vì sao lại hay dùng nước 

để chữa cháy (làm giảm nhiệt độ xuống 

         



dưới nhiệt độ cháy,...). 

Giải thích được lí do vì sao một số trường 

hợp không được dùng nước để chữa cháy 

(cháy xăng, dầu; đám cháy chứa hoá chất 

phản ứng với nước,...) mà lại phải dùng cát, 

CO2... 

3 Chủ đề 3: 

CĐ. Phân bón 

CĐ. Phân bón Nhận biết 

- Trình bày được phân bón là sản phẩm có 

chức năng cung cấp chất dinh dưỡng cho 

cây trồng hoặc có tác dụng cải tạo đất; việc 

sử dụng phân bón phụ thuộc vào các loại 

cây trồng, thời gian sinh trưởng của cây, 

vùng đất khác nhau. 

- Nêu được một số loại phân bón được dùng 

phổ biến trên thị trường Việt Nam. 

1         

Thông hiểu 

- Phân loại được các loại phân bón vô cơ: 

Phân bón đơn, đa lượng hay còn gọi là phân 

khoáng đơn (đạm, lân, kali); phân bón trung 

lượng; phân bón vi lượng; phân bón phức 

hợp; phân bón hỗn hợp. 

- Phân loại được phân bón hữu cơ: phân 

hữu cơ truyền thống; phân hữu cơ sinh học; 

phân hữu cơ khoáng. 

- Nêu được vai trò của một số chất dinh 

dưỡng trong phân bón vô cơ cần thiết cho 

cây trồng. 

- Nêu được quy trình sản xuất một số loại 

phân bón vô cơ. 

 

         

Vận dụng  

- Nêu được thành phần, ưu nhược điểm của 

một số loại phân bón hữu cơ. 

Trình bày được vai trò của phân bón hữu 

cơ, cách sử dụng và bảo quản của một số 

loại phân bón hữu cơ thông dụng và một số 

quy trình sản xuất phân bón hữu cơ. 

- Nêu được cách sử dụng và bảo quản của 

một số loại phân bón thông dụng. 

         



- Nêu được tác động của việc sử dụng phân 

bón đến môi trường. 

4 Chủ đề 4: 

Hydrocarbon 

Hydrocarbon Nhận biết: 

– Nêu được khái niệm về alkane (HH1.1) 

– Nêu được nguồn alkane trong tự nhiên 

(HH1.1) 

– Nêu được công thức chung của alkane. 

(HH1.1) 

 Nêu được khái niệm về alkene và alkyne, 

(HH1.1) 

 Nêu được công thức chung của alkene; 

(HH1.1) 

 Nêu được đặc điểm liên kết, hình dạng 

phân tử của ethylene và acetylene. (HH1.1) 

– Nêu được khái niệm đồng phân hình học 

(cis, trans) (HH1.1) 

 Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí 

(nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, tỉ khối, khả 

năng hoà tan trong nước) của một số alkene, 

alkyne. (HH1.1) 

 Nêu được khái niệm về arene. (HH1.1) 

         

Thông hiểu: 

– Trình bày được quy tắc gọi tên theo danh 

pháp thay thế (HH1.2) 

– Trình bày và giải thích được đặc điểm về 

tính chất vật lí (nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ 

sôi, tỉ khối, tính tan) của một số alkane. 

(HH1.2) 
– Trình bày được đặc điểm về liên kết hoá 

học trong phân tử alkane, hình dạng phân tử 

của methane, ethane; phản ứng thế, cracking, 

reforming, phản ứng oxi hoá hoàn toàn, phản 

ứng oxi hoá không hoàn toàn. (HH1.2) 

– Trình bày được các ứng dụng của alkane 

trong thực tiễn và cách điều chế alkane trong 

công nghiệp. (HH1.2) 

-  Nêu được đặc điểm liên kết, hình dạng 

phân tử của ethylene và acetylene. (HH1.1) 
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 Gọi được tên một số alkene, alkyne đơn 

giản (C2 – C5), tên thông thường một vài 

alkene, alkyne thường gặp. (HH1.3) 

 Trình bày được các tính chất hoá học của 

alkene, alkyne: Phản ứng cộng hydrogen, 

cộng halogen (bromine); cộng hydrogen 

halide (HBr) và cộng nước; quy tắc 

Markovnikov; Phản ứng trùng hợp của 

alkene; Phản ứng của alk–1–yne với dung 

dịch AgNO3 trong NH3; Phản ứng oxi hoá 

(phản ứng làm mất màu thuốc tím của alkene, 

phản ứng cháy của alkene, alkyne). (HH1.2) 

– Viết được công thức và gọi được tên của 

một số arene (benzene, toluene, xylene, 

styrene, naphthalene). (HH1.3) 

– Trình bày được đặc điểm về tính chất vật lí, 

trạng thái tự nhiên của một số arene, đặc 

điểm liên kết và hình dạng phân tử benzene. 

(HH1.2) 

 Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng 

của arene (hoặc qua mô tả thí nghiệm): Phản 

ứng thế của benzene và toluene, gồm phản ứng 

halogen hoá, nitro hoá (điều kiện phản ứng, quy 

tắc thế); Phản ứng cộng chlorine, hydrogen vào 

vòng benzene; Phản ứng oxi hoá hoàn toàn, oxi 

hoá nhóm alkyl. (HH1.2) 

– Trình bày được ứng dụng của arene. 

(HH1.4) 

– Trình bày được phương pháp điều chế 

arene trong công nghiệp (từ nguồn 

hydrocarbon thiên nhiên, từ phản ứng 

reforming). (HH1.2) 

Vận dụng: 

– Xác định được đồng phân hình học (cis, 

         



trans) trong một số trường hợp đơn giản. 

(HH1.1) 

– Thực hiện được thí nghiệm điều chế và thử 

tính chất của ethylene và acetylene (phản ứng 

cháy, phản ứng với nước bromine, phản ứng 

làm mất màu thuốc tím); mô tả các hiện 

tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất 

hoá học của alkene, alkyne. (HH2.4) 

– Trình bày được ứng dụng của các alkene và 

acetylene trong thực tiễn; phương pháp điều 

chế alkene, acetylene trong phòng thí nghiệm 

(phản ứng dehydrate hoá alcohol điều chế 

alkene, từ calcium carbide điều chế 

acetylene) và trong công nghiệp (phản ứng 

cracking điều chế alkene, điều chế acetylene 

từ methane). (HH1.2) 

5 Chủ đề 5: 

Ester  

– lipid 

Ester – Lipid 

- Xà phòng và 

chất giặt rửa 

Nhận biết  

 Nêu được khái niệm về lipid, chất béo, acid 

béo (HH1.1) 

 Nêu được khái niệm xà phòng và chất giặt 

rửa (HH1.1) 

1   1      

Thông hiểu 

 Nêu được đặc điểm cấu tạo phân tử ester. 

(HH1.1) 

 Trình bày được phương pháp điều chế 

ester. (HH1.2) 

  Trình bày được ứng dụng của một số ester. 

(HH1.2) 

 Trình bày được đặc điểm về tính chất vật lí 

của ester và của chất béo (HH1.2) 

 Trình bày được tính chất hoá học cơ bản 

của ester (phản ứng thuỷ phân) và của chất 

béo (phản ứng hydrogen hoá chất béo lỏng, 

phản ứng oxi hoá chất béo bởi oxygen không 

khí). (HH1.2) 
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 Trình bày được ứng dụng của chất béo và 

acid béo (omega–3 và omega–6). (HH1.2) 

 Nêu được đặc điểm về cấu tạo và tính chất 

chất giặt rửa của xà phòng và chất giặt rửa tự 

nhiên, tổng hợp. (HH1.1) 

 Trình bày được một số phương pháp sản 

xuất xà phòng, phương pháp chủ yếu sản 

xuất chất giặt rửa tổng hợp. (HH1.2) 

Vận dụng 

 – Viết được công thức cấu tạo và gọi được 

tên một số ester đơn giản (số nguyên tử C 

trong phân tử ≤ 5) và thường gặp. (HH1.3) 

 Thực hiện được thí nghiệm về phản ứng xà 

phòng hoá chất béo. (HH2.4) 

Vận dụng cao 

 Trình bày được cách sử dụng hợp lí, an 

toàn xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp trong 

đời sống. (HH1.2) 

     1   1 

6 Chủ đề 6: 

Carbohydrate 

Carbohydrate 

 

Nhận biết  

 – Nêu được khái niệm carbohydrate (HH1.1) 

– Nêu được cách phân loại carbohydrate, 

trạng thái tự nhiên của glucose, fructose, 

saccharose, maltose, tinh bột và cellulose. 

(HH1.1) 

1         

Thông hiểu 

 – Viết được công thức cấu tạo dạng mạch 

hở, dạng mạch vòng và gọi được tên của một 

số carbohydrate: glucose và fructose; 

saccharose, maltose; tinh bột và cellulose. 

(HH1.3) 

– Trình bày được tính chất hoá học cơ bản 

của glucose và fructose (phản ứng với 

copper(II) hydroxide, nước bromine, thuốc 

thử Tollens, phản ứng lên men của glucose, 

phản ứng riêng của nhóm –OH hemiacetal 

khi glucose ở dạng mạch vòng). (HH1.2) 

– Trình bày được tính chất hoá học cơ bản 
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của saccharose (phản ứng với copper(II) 

hydroxide, phản ứng thuỷ phân). (HH1.2) 

– Trình bày được tính chất hoá học cơ bản 

của tinh bột (phản ứng thuỷ phân, phản ứng 

với iodine); của cellulose (phản ứng thuỷ 

phân, phản ứng với nitric acid và với nước 

Schweizer (Svayde). (HH1.2) 

 Trình bày được sự chuyển hoá tinh bột 

trong cơ thể, sự tạo thành tinh bột trong cây 

xanh và ứng dụng của một số carbohydrate. 

(HH1.2) 

Vận dụng 

Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí 

nghiệm về phản ứng của glucose (với 

copper(II) hydroxide, nước bromine, thuốc 

thử Tollens); của saccharose (phản ứng với 

copper(II) hydroxide); của tinh bột (phản ứng 

thuỷ phân, phản ứng của hồ tinh bột với 

iodine); của cellulose (phản ứng thuỷ phân, 

phản ứng với nitric acid và tan trong nước 

Schweizer). Mô tả các hiện tượng thí nghiệm 

và giải thích được tính chất hoá học của 

glucose, fructose, saccharose, tinh bột và 

cellulose. (HH2.4) 
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7 Chủ đề 7: 

Hợp chất 

chứa nitrogen  

1. Amine  Nhận biết  

 Nêu được khái niệm amine (HH1.1) 

 Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí của 

amine (trạng thái, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng 

chảy, khả năng hoà tan). (HH1.1) 

1         

Thông hiểu  

– Phân loại được amine (theo bậc của amine 

và bản chất gốc hydrocarbon). (HH1.4) 

 Trình bày được đặc điểm cấu tạo phân tử 

và hình dạng phân tử methylamine và aniline. 

(HH1.2) 

 Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng 

của amine: tính chất của nhóm –NH2 (tính 

         



base (với quỳ tím, với HCl, với FeCl3), phản 

ứng với nitrous acid (axit nitrơ), phản ứng thế 

ở nhân thơm (với nước bromine) của aniline 

(anilin), phản ứng tạo phức của methylamine 

(hoặc ethylamine) với Cu(OH)2. (HH1.2) 

 Trình bày được ứng dụng của amine (ứng 

dụng của diamine và aniline). (HH1.2) 

 Trình bày được các phương pháp điều chế 

amine (khử hợp chất nitro và thế nguyên tử H 

trong phân tử ammonia). (HH1.2) 

Vận dụng 

 Viết được công thức cấu tạo và gọi được 

tên một số amine theo danh pháp thế, danh 

pháp  

gốc – chức (số nguyên tử C trong phân tử ≤ 

5), tên thông thường của một số amine hay 

gặp. (HH1.3) 

 Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí 

nghiệm về phản ứng của dung dịch 

methylamine (hoặc ethylamine) với quỳ tím 

(chất chỉ thị), với HCl, với iron(III) chloride 

(FeCl3), với copper(II) hydroxide (Cu(OH)2); 

phản ứng của aniline với nước bromine; mô 

tả được các hiện tượng thí nghiệm và giải 

thích được tính chất hoá học của amine. 

(HH2.4) 
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 2. Amino 

acid, peptide 

Nhận biết   

– Nêu được khái niệm về amino acid, amino 

acid thiên nhiên, amino acid trong cơ thể; 

(HH1.1) 

– Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí của 

amino acid (trạng thái, nhiệt độ sôi, khả năng 

hoà tan). (HH1.1) 

– Gọi được tên một số amino acid thông 

dụng. (HH1.1) 

– Nêu được đặc điểm cấu tạo phân tử của 

amino acid. (HH1.1) 
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– Nêu được khái niệm peptide (HH1.1) 

Thông hiểu 

– Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng 

của amino acid (tính lưỡng tính, phản ứng 

ester hoá; phản ứng trùng ngưng của – và 

–amino acid). (HH1.2) 

– Nêu được khả năng di chuyển của amino 

acid trong điện trường ở các giá trị pH khác 

nhau (tính chất điện di). (HH1.1)  
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Vận dụng 

– Viết được cấu tạo của peptide. (HH1.1) 

– Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng 

của peptide (phản ứng thuỷ phân, phản ứng 

màu biuret). (HH1.2) 

– Thực hiện được thí nghiệm phản ứng màu 

biuret của peptide. (HH2.4) 
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3. Protein và 

enzyme  

Nhận biết 

– Nêu được khái niệm protein. (HH1.1) 

– Nêu được đặc điểm cấu tạo của phân tử 

protein. (HH1.1) 

– Nêu được tính chất vật lí của protein. 

(HH1.1) 

         

Thông hiểu 

– Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng 

của protein (phản ứng thuỷ phân, phản ứng 

màu của protein với nitric acid và copper(II) 

hydroxide; sự đông tụ bởi nhiệt, bởi acid, 

kiềm và muối kim loại nặng). (HH1.2) 

– Nêu được vai trò của protein đối với sự 

sống; vai trò của enzyme trong phản ứng sinh 

hoá và ứng dụng của enzyme trong công 

nghệ sinh học. (HH1.1) 
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Vận dụng 

 Thực hiện được thí nghiệm về phản ứng 

đông tụ của protein: đun nóng lòng trắng 

trứng hoặc tác dụng của acid, kiềm với lòng 
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trắng trứng; phản ứng của lòng trắng trứng 

với nitric acid; mô tả các hiện tượng thí 

nghiệm, giải thích được tính chất hoá học của 

protein. (HH2.4) 

8 Chủ đề 8: 

Polymer 

1. Đại cương 

về polymer 

Nhận biết 

– Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí 

(trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, tính chất cơ 

học) của một số polymer. (HH1.1) 
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Thông hiểu 

– Nêu được tính chất hoá học (phản ứng cắt 

mạch (tinh bột, cellulose, polyamide, 

polystyrene), tăng mạch (lưu hoá cao su), giữ 

nguyên mạch của một số polymer). (HH1.1) 

– Trình bày được phương pháp trùng hợp, 

trùng ngưng để tổng hợp một số polymer 

thường gặp. (HH1.2) 

         

Vận dụng 

– Viết được công thức cấu tạo và gọi được 

tên của một số polymer thường gặp 

(polyethylene (PE), polypropylene (PP), 

polystyrene (PS), poly(vinyl chloride) (PVC), 

polybutadiene, polyisoprene, poly(methyl 

methacrylate), poly(phenol formaldehyde) 

(PPF), capron, nylon–6,6). (HH1.3) 

         

2. Chất dẻo 

và vật liệu 

composite 

Nhận biết 

– Nêu được khái niệm về chất dẻo. (HH1.1) 

– Nêu được khái niệm về composite. 

(HH1.1) 

         

Thông hiểu 

– Trình bày được thành phần phân tử và phản 

ứng điều chế polyethylene (PE), 

polypropylene (PP), polystyrene (PS), 

poly(vinyl chloride) (PVC), polybutadiene, 

polyisoprene, poly(methyl methacrylate), 

poly(phenol formaldehyde) (PPF). (HH1.2) 

– Trình bày được ứng dụng của một số loại 

composite. (HH1.2) 

 – Trình bày được ứng dụng của chất dẻo. 
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(HH1.2) 

Vận dụng 

Trình bày được tác hại của việc lạm dụng 

chất dẻo trong đời sống và sản xuất. (HH1.2) 

Vận dụng cao 

 Nêu được một số biện pháp để hạn chế sử 

dụng một số loại chất dẻo để giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường, bảo vệ sức khoẻ con 

người. (HH1.2) 

         

3. Tơ Nhận biết 

– Nêu được khái niệm và phân loại về tơ. 

(HH1.1) 
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Thông hiểu 

– Trình bày được cấu tạo, tính chất và ứng 

dụng một số tơ tự nhiên (bông, sợi, len lông 

cừu, tơ tằm,. ), tơ nhân tạo (tơ tổng hợp như 

nylon–6,6; capron; nitron hay olon,. và tơ bán 

tổng hợp như visco, cellulose acetate,. ). 

(HH1.2) 

         

4. Cao su Nhận biết 

– Nêu được khái niệm cao su, cao su thiên 

nhiên, cao su nhân tạo. (HH1.1) 
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Thông hiểu 

– Trình bày được đặc điểm cấu tạo, tính chất, 

ứng dụng của cao su tự nhiên và cao su tổng 

hợp (cao su buna, cao su buna–S, cao su 

buna–N, chloroprene). (HH1.2) 

  

         

Vận dụng:  

– Trình bày được phản ứng điều chế cao su 

tổng hợp (cao su buna, cao su buna–S, cao su  

buna–N, chloroprene). (HH1.2) 

– Nêu được bản chất và ý nghĩa của quá trình 

lưu hoá cao su. (HH1.1) 

        1 

5. Keo dán 

tổng hợp 

Nhận biết 

– Nêu được khái niệm về keo dán. (HH1.1) 

– Trình bày được thành phần của một số keo 

1         



dán (nhựa vá săm, keo dán epoxy, keo dán 

poly(urea–formaldehyde)). (HH1.2) 

Thông hiểu 

– Trình bày được tính chất của một số keo 

dán (nhựa vá săm, keo dán epoxy, keo dán 

poly(urea–formaldehyde)). (HH1.2) 

– Trình bày được ứng dụng của một số keo 

dán (nhựa vá săm, keo dán epoxy, keo dán 

poly(urea–formaldehyde)). (HH1.2) 

         

9 Chủ đề 9: Pin 

điện và điện 

phân 

1. Thế điện 

cực và nguồn 

điện hoá học  

Nhận biết 

– Nêu được giá trị thế điện cực chuẩn là đại 

lượng đánh giá khả năng khử giữa các dạng 

khử, khả năng oxi hoá giữa các dạng oxi hoá 

trong điều kiện chuẩn. (HH1.1) 

– Nêu được cấu tạo của pin Galvani, (HH1.1) 

– Nêu được ưu nhược điểm chính một số loại 

pin khác như acquy (accu), pin nhiên liệu; 

pin mặt trời. (HH1.1) 
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Thông hiểu:  

– Mô tả được cặp oxi hoá – khử kim loại. 

(HH1.3) 

– Sử dụng bảng giá trị thế điện cực chuẩn để: 

So sánh được tính khử, tính oxi hoá giữa các 

cặp oxi hoá – khử; (HH1.4) Dự đoán được 

chiều hướng xảy ra phản ứng giữa hai cặp oxi 

hoá – khử. (HH1.6) 

– Nêu được nguyên tắc hoạt động của pin 

Galvani. (HH) 
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Vận dụng:  

– Tính được sức điện động của pin điện hoá 

tạo bởi hai cặp oxi hoá – khử. (HH1.7) 

– Lắp ráp được pin đơn giản (Pin đơn giản: 2 

thanh kim loại khác nhau cắm vào quả chanh, 

lọ nước muối. ) và đo được sức điện động 

của pin. (HH2.4) 

     1    

2. Điện phân  Nhận biết 

– Trình bày được nguyên tắc (thứ tự) điện 

1   1      
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phân dung dịch, điện phân nóng chảy. 

(HH1.1) 

Thông hiểu:  

– Trình bày được giai đoạn điện phân 

aluminium oxide trong sản xuất nhôm 

(aluminium),  

tinh luyện đồng (copper) bằng phương pháp 

điện phân, mạ điện. (HH1.2) 

         

Vận dụng:  

– Thực hiện được thí nghiệm điện phân dung 

dịch copper(II) sulfate, dung dịch sodium 

chloride (tự chế tạo nước Javel để tẩy rửa). 

(HH2.4) 

– Nêu được ứng dụng của một số hiện tượng 

điện phân trong thực tiễn (mạ điện, tinh chế 

kim loại). (HH1.1) 
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Tổng số câu  10 8 0 6 2 8 0 2 4 

Tổng số điểm  4,5 4,0 1,5 

Tỉ lệ %  45 40 15 


